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STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Hạnh kiểm năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 8A3 Nguyễn Tấn Lê Mai Anh 22/07/2008 x 0902621179 0935183068 G T 7A3

2 8A3 Phạm Vũ Thiên Ân 27/08/2008 0767716061 G T 7A3

3 8A3 Lê Gia Bảo 05/06/2008 0933670747 0772959590 K K 7A3

4 8A3 Ngô Văn Châu 17/08/2008 0937930964 0937930964 K K 7A3

5 8A3 Nguyễn Tuấn Duy 01/06/2008 0973955471 0967004578 G T 7A3

6 8A3 Lê Gia Đạt 30/09/2008 0909218185 0937685636 G T 7A3

7 8A3 Cao Yến Giang 16/10/2008 x 0708337977 0931335213 K T 7A3

8 8A3 Dương Hoàng Gia Hân 20/02/2008 x 0934183878 G T 7A3

9 8A3 Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng 22/02/2008 0975730584 02839817034 K T 7A3

10 8A3 Nguyễn Gia Huy 30/10/2008 0938105588 0909360975 K K 7A3

11 8A3 Nguyễn Quang Huy 04/04/2008 0397991024 0976058904 G T 7A3

12 8A3 Phan Minh Quốc Huy 23/05/2007 0936255315 0332559902 Tb K 7A3

13 8A3 Lại Thị Mỹ Huyền 06/07/2008 x 0909005957 0909007957 G T 7A3

14 8A3 Lê Hoài Khang 10/02/2008 0903097248 0798159873 Tb K 7A3

15 8A3 Trần Tấn Phúc Khang 25/07/2008 0707008602 0934837892 K T 7A3

16 8A3 Trần Nguyễn Đăng Khoa 28/11/2008 0767511248 0776511248 Tb K 7A3

17 8A3 Mai Trung Kiệt 19/08/2008 0777097799 0785653922 K T 7A3

18 8A3 Hoàng Thị Phương Lan 06/06/2008 x 0961355828 G T 7A3

19 8A3 Văn Như Linh 17/11/2007 x 0903381290 0908605775 K T 7A3

20 8A3 Trần Văn Long 26/11/2006 0704657153 Tb K 7A3

21 8A3 Nguyễn Ngọc Phương Mai 27/04/2008 x 0909897349 0772641624 K T 7A3

22 8A3 Nguyễn Gia Mẫn 30/04/2008 x 0909219843 0961808019 G T 7A3

23 8A3 Bùi Trần Nguyễn Trọng Nghĩa 02/12/2008 0908862865 K T 7A3

24 8A3 Dương Thị Yến Nhi 10/06/2008 x 0393696343 0393696343 Tb K 7A3

25 8A3 Lê Thị Yến Nhi 21/07/2008 x 0377200145 Tb K 7A3

26 8A3 Nguyễn Minh Nhựt 16/01/2008 0937367602 0792722359 Tb T 7A3

27 8A3 Lê Đình Phúc 18/08/2008 0937087971 0919629944 Tb T 7A3

28 8A3 Nguyễn Thành Phước 19/05/2008 0931421578 0936169524 Tb K 7A3

29 8A3 Lê Hoàng Quang 19/12/2008 0907634832 0773737215 K T 7A3

30 8A3 Ngô Thanh Quyền 08/03/2008 x 0916372006 0943419106 K T 7A3

31 8A3 Mai Văn Sơn 14/06/2007 0909440050 0903674591 K T 7A3

32 8A3 Lê Nguyễn Phương Thảo 24/11/2008 x 0909615960 G T 7A3

33 8A3 Trần Ngọc Thanh Thư 19/07/2008 x 0933650057 0765803091 Tb K 7A3

34 8A3 Trần Ngọc Phương Tiền 27/07/2008 0774938596 0908783654 K T 7A3

35 8A3 Nguyễn Ngọc Trí 09-01-2008 0939895205 Tb Tb 7A3

36 8A3 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 20/12/2008 x 0933518182 K K 7A3

37 8A3 Trần Ngọc Thảo Vy 13/09/2008 x 0366280289 0344992379 G T 7A3

38 8A3 Phan Hoàng Phi Yến 03/11/2008 x 0903671735 0906375597 Tb K 7A3
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